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NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15;
Căn cứ Luật số 98/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về Quân sự, quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Phòng thủ dân sự;
Xét Tờ trình số  .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra số .../BC-HĐND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh để hỗ trợ hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa và các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng
a) Cơ quan quản lý Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh;
b) Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra;
c) Lực lượng được cấp có thẩm quyền huy động tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa;
d) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng và thụ hưởng từ Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh.
Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
1. Việc hỗ trợ từ Quỹ phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ hỗ trợ đối với các nội dung thuộc phạm vi chi của Quỹ theo quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự.
2. Trường hợp cùng một nội dung hỗ trợ đã được ngân sách nhà nước, Quỹ phòng, chống thiên tai, quỹ bảo hiểm, nguồn vận động, tiếp nhận và phân phối cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn hợp pháp khác bảo đảm thì Quỹ phòng thủ dân sự tỉnh chỉ xem xét hỗ trợ đối với phần nhu cầu thực tế còn thiếu, chưa được bảo đảm.
3. Việc hỗ trợ từ Quỹ phòng thủ dân sự tỉnh không làm thay đổi trách nhiệm chi trả của ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm hoặc các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
4. Nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng đối với các khoản chi hỗ trợ tu sửa cơ sở y tế, trường học; bảo đảm giao thông thông suốt; tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa.
Điều 3. Nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng thủ dân sự tỉnh
1. Hỗ trợ các hoạt động ứng phó sự cố, thảm họa:
a) Sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm:
Hỗ trợ chi phí thuê phương tiện vận chuyển người, hàng hóa, tài sản và thuê các trang thiết bị, phương tiện, công nghệ phục vụ công tác cứu trợ, hậu cần, y tế, cứu sinh, đặc biệt tại các khu vực bị chia cắt hoàn toàn hoặc khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa phức hợp (hóa chất, ô nhiễm môi trường và các rủi ro tương tự): mức hỗ trợ thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh hoặc theo hợp đồng thuê, hợp đồng khoán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
b) Chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán:
- Hỗ trợ tiền ăn, nước uống và nhu yếu phẩm: mức chi 200.000 đồng/người/ngày theo số ngày thực tế phải sơ tán của cấp có thẩm quyền thông báo.
- Chăm sóc y tế: thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người dân nơi sơ tán theo chi phí thực tế phát sinh do cơ sở y tế tổng hợp.
c) Hỗ trợ cho lực lượng được huy động tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa:
- Hỗ trợ lực lượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa: 328.000 đồng/người/ngày; Hỗ trợ lực lượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa: 160.000 đồng/người/ngày.
- Hỗ trợ tiền ăn, tiền nước uống: 200.000 đồng/người/ngày.
- Hỗ trợ đối với lực lượng được huy động làm nhiệm vụ, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự bị thương, thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:
+ Hỗ trợ 10.000.000 đồng/người/đợt sự cố, thảm họa đối với trường hợp bị thương hoặc bị thương tật vĩnh viễn.
+ Hỗ trợ 20.000.000 đồng/người/đợt sự cố, thảm họa đối với trường hợp tử vong.
2. Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa:
a) Cứu trợ khẩn cấp về lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, cơ sở vật chất học tập và các nhu cầu cấp thiết khác cho đối tượng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa
- Hỗ trợ khẩn cấp về lương thực: thực hiện theo mức 15 kg gạo/người/tháng, thời gian hỗ trợ theo tình hình thực tế nhưng không quá 03 tháng/đợt hỗ trợ. Trường hợp hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật khác thay thế gạo thì mức hỗ trợ được xác định tương đương giá trị gạo tại thời điểm hỗ trợ.
- Hỗ trợ cơ sở vật chất học tập: mức hỗ trợ 400.000 đồng/học sinh/đợt sự cố, thảm họa.
- Hỗ trợ thuốc chữa bệnh: Đối với bệnh nhân (tham gia BHYT) được điều trị tại các cơ sở y tế: 500.000 đồng/người/đợt sự cố, thảm họa; Đối với bệnh nhân (không tham gia BHYT) được điều trị tại các cơ sở y tế: 1.000.000 đồng/người/đợt sự cố, thảm họa.
- Hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết khác (nước uống, chăn, màn, đèn pin, bạt, quần áo, dụng cụ nấu ăn, vật dụng sinh hoạt cơ bản cho các hộ gia đình): 1.500.000 đồng/hộ bị thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra.
b) Hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học, xử lý vệ sinh môi trường vùng sự cố, thảm họa
- Hỗ trợ tu sửa nhà ở do sự cố, thảm họa hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được: mức hỗ trợ 20.000.000 đồng/hộ.
- Hỗ trợ tu sửa nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn: mức hỗ trợ 40.000.000 đồng/hộ.
- Hỗ trợ tu sửa cơ sở y tế, trường học: theo khối lượng thực tế cần khắc phục, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ; mức chi không quá 50.000.000 đồng/01 công trình.
- Hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trường: theo khối lượng thực tế cần khắc phục, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ; mức chi không quá 10.000.000 đồng/xã.
c) Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do sự cố, thảm họa: mức chi theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật và Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; mức hỗ trợ khắc phục dịch bênh động vật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
d) Hỗ trợ xử lý đảm bảo giao thông thông suốt: theo khối lượng thực tế cần khắc phục, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ.
e) Hỗ trợ kinh phí tu sửa, xử lý và xây dựng khẩn cấp công trình phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa: theo khối lượng thực tế cần khắc phục, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối của Quỹ; mức chi không quá 03 tỷ đồng/01 công trình.
3. Các nội dung chi khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2026.
2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa … Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng … năm 2026./.
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